
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:            /BVTV- HTQT 

V/v kiểm soát đối tượng KDTV tại các 

vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023 

Kính gửi:  
 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thuỷ Lợi tỉnh Đồng Nai 

- Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng. 
 

Vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông báo của Tổng 

cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về trường hợp phát hiện một số lô hàng bị 

nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV), trên chuối, xoài, mít, sầu riêng và 

thanh long của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Việc không 

kiểm soát hiệu quả các đối tượng KDTV ngay từ vùng trồng và cơ sở đóng gói 

(CSĐG) dẫn đến tình trạng các lô hàng không đáp ứng được quy định của Trung 

Quốc và làm mất uy tín hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam, thậm chí có nguy cơ 

làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này. Vì vậy, Cục BVTV đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại địa phương thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Thông báo và hướng dẫn các chủ mã số vùng trồng và CSĐG vi phạm 

tiến hành điều tra nguyên nhân vi phạm và thực hiện biện pháp khắc phục. Lập 

báo cáo gửi về Cục BVTV trước ngày 20/9/2023 để Cục BVTV thông tin cho 

GACC theo các quy định của Nghị định thư nói riêng và Trung Quốc nói chung. 

2. Đối với trường hợp nhận thông báo vi phạm lần đầu (phụ lục 1): đề nghị 

địa phương tạm dừng sử dụng mã số, thông báo cho các chủ mã số thực hiện các 

biện pháp khắc phục và không thực hiện các hoạt động xuất khẩu sang Trung 

Quốc trong thời gian tạm dừng. Chỉ khôi phục mã số khi các vùng trồng, cơ sở 

đóng gói áp dụng biện pháp khắc phục đảm bảo yêu cầu của GACC. 

3. Đối với trường hợp mã số đã nhận thông báo vi phạm nhiều lần (phụ 

lục 2): đề nghị địa phương thông báo tạm dừng và thực hiện thủ tục thu hồi mã 

số vi phạm; thông báo kịp thời để đảm bảo các chủ mã số vùng trồng và CSĐG 

này không thực hiện các hoạt động xuất khẩu;  

4. Các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng không làm thủ tục kiểm dịch thực 

vật (KDTV) đối với những mã số vùng trồng và CSĐG đã bị tạm dừng hoặc thu 

hồi.  

5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng KDTV của Trung Quốc 

tại vùng trồng và CSĐG đã được cấp mã số trên địa bàn tỉnh. 
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6. Yêu cầu và có biện pháp giám sát các CSĐG thực hiện đầy đủ các biện 

pháp kỹ thuật đảm bảo làm sạch sinh vật gây hại trên hàng hóa trước khi xuất 

khẩu. 

7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi quy định của nước nhập khẩu 

và hướng dẫn kỹ thuật của Cục BVTV để các đơn vị tham gia sản xuất, xuất 

khẩu sang Trung Quốc hiểu và tuân thủ. 

 Vậy, Cục BVTV đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan 

tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn về bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại địa phương 

triển khai nghiêm túc các hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi tiết, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV để kịp 

thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, HTQT (L). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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Phụ lục 1 

Danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói có thông báo vi phạm lần đầu đề nghị tạm dừng  

(Kèm theo công văn số               /BVTV-HTQT ngày        tháng       năm 2023) 

STT Mã số  Tỉnh huyện/tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

1.  VN-DNOR-0040 Đồng Nai 
DINH QUAN, 

DONG NAI 
Thanh Son Orchard 

Thanh Son commune, Dinh Quan 

District, Dong Nai Province 
Chuối Tạm dừng 

2.  VN-DNOR-0050 Đồng Nai 
CAM MY, DONG 

NAI 
Xuan Tay Orchard 

Xuan Tay Commune - Cam My 

District, Dong Nai Province 
Chuối Tạm dừng 

3.  VN-DNOR-0088 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

Viet Nam healthy 

fruits company 

Cay Gao  Commune, Trang Bom 

District , Dong Nai Province 
Chuối Tạm dừng 

4.  VN-DNOR-0095 Đồng Nai Dong Nai 
Phu Son Durian 

Cooperative Group 

Phu Lam 1 Hamlet, Phu Son 

Commune, Tan Phu District, Dong 

Nai Province 

sầu riêng Tạm dừng 

5.  VN-DNOR-0097 Đồng Nai Dong Nai 
Xuan Lap Agricultural 

Cooperative Group 

Phu My Hamlet, Xuan Lap 

Commune, Long Khanh Town, 

Dong Nai Province 

sầu riêng Tạm dừng 

6.  VN-DNOR-0105 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

Phu Viet produce 

company limited 

Tan Thanh hamlet,  Loi Ha 

hamlet,  Trung Tam hamlet   - 

Thanh Binh commune,  Trang 

Bom district, Dong Nai province 

Chuối Tạm dừng 

7.  VN-DNOR-0111 Đồng Nai 
TAN PHU, 

DONG NAI 

Real Farm company 

Limited 

5 hamlet,  Phu Loc commune,  

Tan Phu district, Dong Nai 

province 

Chuối Tạm dừng 

8.  VN-DNOR-0115 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

SHIN-LON 

AGRICULTURAL 

PRODUCTS 

EXPORT IMPORT 

COMPANY 

LIMITED 

Trung Tam hamlet,  Truong An 

hamlet   - Thanh Binh commune,  

Trang Bom district, Dong Nai 

province 

Chuối Tạm dừng 
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STT Mã số  Tỉnh huyện/tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

9.  VN-DNPH-0045 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

Vietnam Fresh fruit 

Co., Ltd 

No. 1, Cashew Tree Hamlet, Bau 

Ham Commune, Trang Bom 

District, Dong Nai Province 

Chuối Tạm dừng 

10.  VN-DNPH-043 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

Tan Phat Dia 

XINFADI Joint Stock 

Company 

Bau Ham Commune, Trang Bom 

District, Dong Nai Province 
Chuối Tạm dừng 

11.  VN-DNPH-049 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

Vietnam healthy fruits 

company limited 

Tan Lap 2 hamlet, Cay Gao 

commune, Trang Bom district, 

Dong Nai province 

Chuối Tạm dừng 

12.  VN-DNPH-051 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

Phu Viet produce 

company limited 

no 4/3, Tan Thanh hamlet, Thanh 

Binh commune, Trang Bom 

district, Dong Nai province 

Chuối Tạm dừng 

13.  VN-DNPH-060 Đồng Nai Dong Nai 
Thanh Trung Packing 

House 

Suoi Chon Quarter, Bao Vinh 

Ward, Long Khanh City, Dong 

Nai Province 

Sầu riêng Tạm dừng 

14.  VN-DNPH-079 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

SHIN-LON 

AGRICULTURAL 

PRODUCTS 

EXPORT IMPORT 

COMPANY 

LIMITED 

Cay Dieu hamlet, Bau Ham 

commune, Trang Bom district, 

Dong Nai province 

Chuối Tạm dừng 

15.  VN-DNPH-080 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

TRUNG THANH 

LOGISTICS JOINT 

STOCK COMPANY 

Thuan An hamlet, Song Thao 

commune, Trang Bom district, 

Dong Nai province 

Chuối Tạm dừng 

16.  VN-DNPH-081 Đồng Nai 
TRANG BOM, 

DONG NAI 

V-KING IMPORT 

EXPORT COMPANY 

LIMITED - TAN LAP 

BRANCH 

Tan Lap hamlet, Cay Gao 

commune, Trang Bom district, 

Dong Nai province 

Chuối Tạm dừng 
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Phụ lục 2 

Danh sách vùng trồng và cơ sở đóng gói vi phạm nhiều lần đề nghị thu hồi  

(Kèm theo công văn số               /BVTV-HTQT ngày        tháng       năm 2023) 

STT Mã số  Tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

1.  VN-DNOR-0037 Đồng Nai Thanh Binh Orchard 

Thanh Binh  Commune, Trang 

Bom District , Dong Nai 

Province 

Chuối 
Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

2.  VN-DNOR-0038 Đồng Nai Bau Ham  Orchard 

Bau Ham Commune, Trang 

Bom District, Dong Nai 

Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

3.  VN-DNOR-0039 Đồng Nai Song Trau Orchard 

Song Trau Commune, Trang 

Bom District, Dong Nai 

Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

4.  VN-DNOR-0051 Đồng Nai 

Gia Tan 1, Gia Kiem, 

Quang Trung and Xa 

Lo 25  Orchard 

Gia Tan 1, Gia Kiem, Quang 

Trung and Xa Lo 25  Commune 

- Thong Nhat District, Dong 

Nai Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

5.  VN-DNOR-0079 Đồng Nai Nguyen Hue Orchard 
Nguyen Hue Hamlet, Quang 

Trung Commune, Thong Nhat 
Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

6.  VN-DNOR-0082 Đồng Nai Vu Van Toan Orchard 

Thanh Binh  Commune, Trang 

Bom District , Dong Nai 

Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

7.  VN-DNOR-0086 Đồng Nai Vu Van Toan Orchard 

Phu Loi, Phu Hoa, Phu Vinh, 

Phu Tan commune, Dinh Quan 

district, Dong Nai province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

8.  VN-DNOR-0087 Đồng Nai 
Le Thanh Hung 

Orchard 

Thanh Binh  Commune, Trang 

Bom District , Dong Nai 

Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 
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STT Mã số  Tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

9.  VN-DNPH-003 Đồng Nai 
Tan Yen Fresh 

Vegetable Cooperative 

Culture Tan Yen Hamlet, Tan 

Yen  commune, Thong Nhat 

district, Dong Nai Province   

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

10.  VN-DNPH-009 Đồng Nai 

Hamlet no. 7,  

Agricultural Services 

Cooperative 

Thanh Son commune, Dinh 

Quan district, Dong Nai 

Province   

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

11.  VN-DNPH-010 Đồng Nai 
Real Farm Company 

Limited (Branch) 

Backroad 24,Loi Ha Hamlet, 

Thanh Binh commune, Trang 

Bom district, Dong Nai 

Province   

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

12.  VN-DNPH-035 Đồng Nai 
Viet Toan Joint Stock 

Company (Branch) 

Highway 24, Group 2, Thuan 

An Hamlet, Song Thao 

Commune, Trang Bom District, 

Dong Nai Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

13.  VN-DNPH-044 Đồng Nai 

Sofia Vietnam 

International Trade 

Co., Ltd 

Road 762, Cashew Tree 

Hamlet, Bau Ham Commune, 

Trang Bom District, Dong Nai 

Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

14.  VN-DNPH-045 Đồng Nai 
Vietnam Fresh fruit 

Co., Ltd 

No. 1, Cashew Tree Hamlet, 

Bau Ham Commune, Trang 

Bom District, Dong Nai 

Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

15.  VN-DNPH-046 Đồng Nai 
Vu Van Toan's 

Packing House 

Loi Ha Hamlet, Thanh Binh 

Commune, Trang Bom District, 

Dong Nai Province 

Thanh 

long 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

16.  VN-DNPH-048 Đồng Nai 

Hung yen Agricultural 

product import export 

company Limited 

146/9 Truong An Hamlet,  

Thanh Binh commune, Trang 

Bom district, Dong Nai 

province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

17.  VN-DNPH-055 Đồng Nai 
Thoa Van's Packing 

house 

Loi Ha hamlet, Thanh Binh 

commune, Trang Bom district, 

Dong Nai province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 
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STT Mã số  Tỉnh Tên vùng trồng Địa chỉ Loại quả Tình trạng 

18.  VN-DNPH-056 Đồng Nai 

Le Do Farm 

agriculture company 

limited 

3 group, Loi Ha hamlet, Thanh 

Binh commune, Trang Bom 

district, Dong Nai province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 

19.  VN-DNPH-057 Đồng Nai 
Tan Phuoc company 

limited 

1 Group, 1 Hamlet, Phu Tan 

commune, Dinh Quan district, 

Dong Nai Province 

Chuối 

Dừng sử dụng để làm 

thủ tục thu hồi 
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